
TV3 – PHIẾU BÀI TẬP 3: NH/NGH TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, CÂU NÊU 
HOẠT ĐỘNG. 

 
Bài 1. Điền ng hoặc ngh. Nối thành ngữ với nghĩa của nó. 

 

Bài 2. Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau: 

Mùa hạ đã đến. Mặt trời rọi những tia nắng chói chang xuống sân trường. 

Trên cành phượng vĩ, bầy ve sầu đua nhau ca hát râm ran. Giờ ra chơi, đám học 

trò ùa ra sân. Các bạn nam chạy nhảy, đá cầu. Các bạn nữ thì múa hát, nhảy dây 

dưới bóng cây râm mát. 

Bài 3. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: 

[ giảng - gặt - nấu - hút ] 

a) Mẹ em đang ................................. cơm trong bếp. 

b) Các bác nông dân đang ............................... lúa ngoài đồng. 

c) Đàn ong đang chăm chỉ .............................. mật hoa. 

d) Cô giáo đang ................................ bài trên bục. 
   
Bài 4. Đặt câu nêu hoạt động theo yêu cầu. 

a) Câu có từ "đọc": 
....................................................................................................................... 
b) Câu có từ "ngủ": ....................................................................................................................... 

 

....ậm đắng nuốt cay 

....hèo rớt mồng tơi 

....hĩ nát óc 

....àn cân treo sợi tóc 

 

Suy nghĩ, trăn trở rất nhiều nhưng 
chưa tìm ra cách giải quyết. 

Tình thế vô cùng nguy hiểm, đe dọa 
đến sự sống còn. 

Âm thầm chịu đựng những nỗi đau 
khổ. 

Tình trạng rất nghèo, thiếu thốn đủ 
đường. 

 



b) Câu có từ "nhảy": 
....................................................................................................................... 

 
Bài 5. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động:  

Cột A Cột B 

  
 
Bài 6. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu nêu hoạt động rồi viết lại: 

a) hót / trên / những chú chim / líu lo / cành cây. 

.................................................................................................................................... 

b) ngoài sân / đá bóng / các bạn nam / đang. 

.................................................................................................................................... 

c) bà ngoại / nhổ cỏ / vườn rau / đang / ngoài. 

.................................................................................................................................... 

Bài 7. Đọc đoạn văn dưới đây, cho biết những câu nào là câu nêu hoạt động. 

(1) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế sầm uất bậc nhất của cả 

nước. (2) Mỗi buổi sáng, hàng triệu người dân hối hả ngược xuôi trên các ngả 

đường. (3) Trong các khu công nghiệp, những người công nhân miệt mài điều 

khiển máy móc. (4) Kiến trúc của thành phố mang vẻ đẹp giao thoa giữa truyền 

thống và hiện đại. (5) Khi hoàng hôn buông xuống, du khách thong thả dạo bước 

dọc bờ sông Sài Gòn lộng gió. (6) Cảnh sắc nhộn nhịp ấy quả thật vô cùng quyến 

rũ và tràn đầy sức sống. 

 

      Câu nêu hoạt động là các câu số: ....................................................................................... 

Đàn chim én 

Bác nông dân 

Những chú ong 

Đàn cá nhỏ 

 

đang gặt lúa trên cánh đồng. 

bơi lội tung tăng dưới ao. 

chao lượn trên bầu trời xanh. 

chăm chỉ bay đi tìm mật ngọt. 

 


